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Kế 
hoạch 

giao

Đã thực 
hiện đến 

31/12/2025

Còn 
thực 
hiện

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Ngọk Réo 674 38.847 28.791 143.561 10.006 143.440 121 0,08% 66 0 0,00% 0 3.994 427 800 250 550 38 1.755

1
Hội nông 
dân

205 11.945 8.548 45.421 -422 45.300 121 0,08% 81 0 0,00% - 1.372 65 200 150 50 12 558

2
Hội liên 
hiệp phụ nữ

286 16.704 11.828 59.487 8.645 59.487 0 0,00% - 0 0,00% - 1.720 178 200 20 180 14 705

3
Hội cựu 
chiến binh

88 5.210 3.772 15.718 1.438 15.718 0 0,00% - 0 0,00% - 364 68 200 80 120 5 172

4
Đoàn thanh 
niên

95 4.988 4.643 22.935 346 22.935 0 0,00% -15 0 0,00% - 538 116 200 0 200 7 320

So với 
31/12
/2024

Nợ 
trong 
hạn

Số Tổ 
TK&
VV

XÃ NGỌK RÉO
ỦY BAN NHÂN DÂN

BIỂU TỔNG HỢP SỐ LIỆU THỰC HIỆN TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH THEO ĐƠN VỊ NHẬN ỦY THÁC

Số 
khách 
hàng 

còn dư 
nợ 

Nợ quá hạn Nợ khoanh

Đến ngày 31 tháng 12 năm 2025

Đơn vị: Triệu đồng, khách hàng, %.

Số
TT

Xã/
Đơn vị ủy 

thác

Lượt
vay vốn

Lũy kế 
Doanh 
số cho 
vay từ 

đầu năm

Lũy kế 
Doanh 
số thu 
nợ từ 

đầu năm

Dư nợ Trong đó phân theo tính chất nợ Huy động tiết 
kiệm Tổ (105)

Huy động tiền gửi tổ chức, 
cá nhân

Đến 
31/12
/2025


